
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

1
Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh 

thực phẩm Quốc gia (NIFC)
65 Phạm Thận Duật, P. Phú Diễn, TP. Hà Nội

2 Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN)
48B Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, TP. Hà 

Nội

3 Viện Pasteur Nha Trang
6–10 Trần Phú, P. Vạn Thạnh, TP. Nha 

Trang, Khánh Hòa

4
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 

(TIHE)

34 Phạm Hùng, P. Tân An, TP. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

5

TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Bình Thuận (TDC Bình 

Thuận)

04 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

6
Công ty TNHH MTV Khoa học Công 

nghệ Hoàn Vũ
169B Thích Quảng Đức, P. 4, TP.HCM

7
TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3 (QUATEST 3)

7 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng 

Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

8
TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Cần Thơ
45 Đường 3/2, P. Xuân Khánh, TP. Cần Thơ

9
Công ty CP Chứng nhận & Giám định 

VinaCert (Trụ sở)

Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương 

Mai, TP. Hà Nội

10 Công ty CP DV KH&CN Chấn Nam 176/9A Lê Văn Sỹ, P. 10, TP.HCM

11
Công ty TNHH DV KHCN Khuê 

Nam
2/17 Phạm Văn Bạch, P. 15, TP.HCM

12
TT Phân tích & Thí nghiệm 2 – 

Vinacontrol

Lô U18A, Đường 22, KCX Tân Thuận, 

TP.HCM

13
Viện Nghiên cứu & Phát triển Sản 

phẩm Thiên nhiên

176 Phùng Khoang, P. Trung Văn, TP. Hà 

Nội

14
Công ty TNHH Phân tích Kiểm 

nghiệm Việt Tín
79 Trương Định, TP.HCM

15
Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho 

(Mekong Lab)

K2-17 Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, TP. Cần 

Thơ

16
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Bình (CDC Quảng Bình)

164 Bà Triệu, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, 

Quảng Bình

17
Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài 

nguyên & Môi trường Nghệ An
236 Võ Nguyên Hiến, TP. Vinh, Nghệ An

18
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thái Bình (CDC Thái Bình)

10 Hoàng Công Chất, P. Quang Trung, TP. 

Thái Bình

19
TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm Hải Dương

150 Quang Trung, TP. Hải Dương, Hải 

Dương

20 Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương 1 Vũ Hựu, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương

21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc 

Ninh (CDC Bắc Ninh)

Đường Nguyễn Quyền, P. Võ Cường, TP. Bắc 

Ninh

22 Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa
06 Quang Trung, P. Vạn Thạnh, TP. Nha 

Trang, Khánh Hòa

23 CDC Yên Bái 496 Hòa Bình, TP. Yên Bái, Yên Bái

24 Trung tâm Kiểm nghiệm TSL 592A Cộng Hòa, TP.HCM

25
CASE – Trung tâm Dịch vụ Phân tích 

Thí nghiệm TP.HCM

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Sài Gòn (từ Đa Kao 

cũ), TP.HCM

26 CASE – Chi nhánh Cần Thơ
F2-67/68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, 

TP. Cần Thơ



27
Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, TP. Hà 

Nội

28
Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng (TP.HCM)

Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công nghệ cao, P. 

Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

29
Eurofins Sắc ký Hải Đăng – Chi 

nhánh Hà Nội

Tầng 4, Khu nhà B, 103 Vạn Phúc, P. Vạn 

Phúc, TP. Hà Nội

30 Viện Y tế Công cộng TP.HCM 159 Hưng Phú, TP.HCM

31 Công ty TNHH TUV SÜD Việt Nam
Lô III-26, Đường 19/5A, KCN Tân Bình, P. 

Tây Thạnh, TP.HCM

32
Trung tâm KN Thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm Nghệ An

120 Nguyễn Phong Sắc, P. Hưng Dũng, TP. 

Vinh, Nghệ An

33
Trung tâm KN Thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm Hà Tĩnh

Xóm Đoài Thịnh, X. Thạch Trung, TP. Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh

34
Trung tâm KSBT (CDC) Thái 

Nguyên

971 Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. 

Thái Nguyên

35 CDC Điện Biên
Tổ 25, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, 

Điện Biên

36
Công ty CP Khoa học & Công nghệ 

Natek
Km 11, QL21, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội

37 CDC Bình Định
Khu C3, Đường Điện Biên Phủ, P. Nhơn 

Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định

38 Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương
209 Yersin, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

39
TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm TP.HCM
53–55 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, TP.HCM

40
TT Phân tích & Đo lường Chất lượng 

Bình Định (Sở KH&CN)

173–175 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

41
TT Phân tích Kiểm nghiệm TVU – 

ĐH Trà Vinh

126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, P.5, TP. 

Trà Vinh

42 Viện Pasteur TP.HCM
167 Pasteur, P. Xuân Hòa (từ P. Võ Thị Sáu 

cũ), TP.HCM

43
Công ty CP KH&CN Sắc ký Tiên 

Phong

114 Trương Văn Bang, P. Cát Lái (từ Thạnh 

Mỹ Lợi cũ), TP.HCM

44 Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa
575 Quang Trung 2, P. Đông Vệ, TP. Thanh 

Hóa

45 CDC Hải Phòng 21 Lê Đại Hành, TP. Hải Phòng

46
TT Phân tích, Kiểm nghiệm tỉnh Cà 

Mau (Sở KH&CN)
263 Trần Hưng Đạo, P. 5, TP. Cà Mau

47 Công ty CP Biển Đức 781/13/3A Lạc Long Quân, TP.HCM

48 Công ty TNHH KH&CN Sài Gòn 743/32 Hồng Bàng, TP.HCM

49
TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm – 

Thừa Thiên Huế
17 Trương Định, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

50
TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm – 

Đắk Lắk

75 Lê Duẩn, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

51
Trung tâm Kỹ thuật TĐC Chất lượng 

2 (QUATEST 2)
02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng

52 Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM 200 Cô Bắc, TP.HCM

53
Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng (cơ sở Thủ Đức)

Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công nghệ cao, P. 

Tăng Nhơn Phú, TP.HCM



LIÊN HỆ (SĐT / Email)
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